Phụ lục 1

	BIỂU MẪU BÁO CÁO
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 
(Kèm theo Công văn số 1034/SYT-NVY ngày 14/4/2025 của Sở Y tế)


I. Thông tin chung: 
1) Dân số chung:              Tổng số quận/huyện:               Tổng số xã/phường:

2) Tỷ lệ % người dân tham gia bảo hiểm y tế:         %  (đến 11/2024)
3) Tỷ lệ % trạm y tế có bác sĩ:          %                        
4) Tỷ lệ %  trạm y tế có bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đa khoa:            %

5) Tỷ lệ % trạm y tế tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:      %

6) Tỷ lệ % thôn/ấp có nhân viên y tế:       %
II. Công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động
1) Ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm để thực hiện Chiến lược quốc gia theo QĐ số 376/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ:
Có                không    [image: image1]         Cấp phê duyệt:   UBND  [image: image2]       SYT [image: image3]
2) Kinh phí phân bổ cho hoạt động phòng chống bệnh KLN:
	Nguồn

kinh phí
	Kinh phí theo từng năm 
(đv tính: triệu đồng)
	
	
	
	
	
	Cộng

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Ngân sách Trung ương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác (Ghi rõ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Thực trạng triển khai hoạt động quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm:
1. Số xã thực hiện quản lý điều trị bệnh nhân KLN, cụ thể:

· Số xã quản lý điều trị Tăng huyết áp: ……………....xã         
 Tỷ lệ: ..…%

· Số xã quản lý điều trị Đái tháo đường: ……………xã           
Tỷ lệ: ..…%
· Số xã quản lý điều trị Tăng huyết áp và Đái tháo đường…….xã
Tỷ lệ….%
· Số xã quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: ……..xã          
 Tỷ lệ: ..…%
· Số xã quản lý bệnh Hen phế quản:……………….. xã           
 Tỷ lệ: ..…%
· Số xã quản lý cấp thuốc BN Tâm thần phân liệt:… xã           
 Tỷ lệ: ..…%  
· Số xã quản lý cấp thuốc BN động kinh:…….…… .xã           
 Tỷ lệ: ..…%
· Số xã quản lý các bệnh KLN khác (ghi rõ số lượng và tên bệnh):………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...................................................................................
· (Tiêu chí để xác định là Quản lý điều trị: (1) có hồ sơ quản lý điều trị ngoại trú; (2) có khám, tư vấn, kê đơn cấp thuốc hằng tháng)
2. Kết quả triển khai các hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm
2.1. Phòng chống yếu tố nguy cơ

· Triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá (tóm tắt nội dung, quy mô, tần suất và kết quả thực hiện):............................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

· Triển khai hoạt động phòng, chống tác hại rượu, bia (tóm tắt nội dung, quy mô, tần suất và kết quả thực hiện): ...........................................................................................
..........................................................................................................................................

· ..........................................................................................................................................

· Triển khai hoạt động bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và giảm muối trong chế độ ăn (tóm tắt nội dung, quy mô, tần suất và kết quả thực hiện): ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
· ...........................................................................................................................................
· Triển khai hoạt động tăng cường vận động thể lực (tóm tắt nội dung, quy mô, tần suất và kết quả thực hiện): ...........................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

· Triển khai các mô hình trường học nâng cao sức khỏe, cơ quan/cơ sở sản xuất nâng cao sức khỏe (tóm tắt nội dung, quy mô, tần suất và kết quả thực hiện): ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

· ..........................................................................................................................................

· Triển khai các câu lạc bộ bệnh không lây nhiễm (tóm tắt nội dung, quy mô, tần suất và kết quả thực hiện): ...................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

· Các hoạt động khác: .....................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2.2. Kết quả quản lý điều trị các bệnh KLN 

(Tiêu chí để xác định là Quản lý điều trị: (1) có hồ sơ quản lý điều trị ngoại trú; (2) có khám, tư vấn, kê đơn cấp thuốc hằng tháng)
	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Tỷ lệ %*

	1
	Tăng huyết áp
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện toàn tỉnh
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại TYT xã đạt huyết áp mục tiêu
	
	

	2
	Đái tháo đường
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện toàn tỉnh
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại TYT xã kiểm soát được đường huyết
	
	

	3
	Bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính 
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện toàn tỉnh
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh quản lý điều trị tại TYT xã đạt hiệu quả điều trị
	
	

	4
	Hen phế quản
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện toàn tỉnh
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang quản lý điều trị tại tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân đang được quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại TYT xã đạt hiệu quả điều trị
	
	

	5
	Ung thư
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân hiện mắc ung thư toàn tỉnh
	
	

	
	Số bệnh nhân mới được chẩn đoán trong năm 2020
	
	

	
	Số bệnh nhân đang được theo dõi chăm sóc tại các cơ sở y tế
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc tại xã
	
	

	6
	Tâm thần phân liệt
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang được quản lý điều trị toàn tỉnh
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân hiện đang được quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại xã đạt hiệu quả 
	
	

	7
	Động kinh
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang được quản lý điều trị toàn tỉnh
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân hiện đang được quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại xã có hiệu quả
	
	

	8
	Rối loạn tâm thần khác (trầm cảm, lo âu)
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang được quản lý điều trị toàn tỉnh
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân hiện đang được quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị  tại xã có hiệu quả
	
	

	9
	Bệnh mạn tính khác (ghi rõ tên bệnh)
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân được phát hiện
	
	

	
	Tổng số bệnh nhân đang được quản lý điều trị toàn tỉnh
	
	

	
	Trong đó số bệnh nhân hiện đang được quản lý điều trị tại trạm y tế xã
	
	

	
	Số bệnh nhân quản lý điều trị tại xã có hiệu quả
	
	

	10
	Dự phòng người nguy cơ cao năm 2024
	
	

	
	Số người thừa cân, béo phì được tư vấn, dự phòng 
	
	

	
	Số người được tư vấn cai nghiện thuốc lá
	
	

	
	Số người được tư vấn cai nghiên rượu bia
	
	

	11
	Tình hình tử vong năm 2024
	
	

	
	Tổng số trường hợp tử vong toàn tỉnh năm 2024
	
	

	
	Trong đó: Số người tử vong do các bệnh tim mạch
	
	

	
	                 Số người tử vong do ung thư
	
	

	
	                 Số người tử vong do đái tháo đường
	
	

	
	                 Số người tử vong do bệnh hô hấp mạn tính
	
	

	
	                 Số người tử vong do các rối loạn tâm thần
	
	


